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A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên Doanh nghiệp: 	.

2. Năm đi vào hoạt động: 	

3. Địa chỉ: 	.

4. Điện thoại:…… ………Fax:……….…….... Email:............................................

5. Sản phẩm công suất (theo mùa vụ đối với các công ty sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp thủy sản): 

	Stt
	Sản phẩm
	Công suất

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	



6. Nguyên liệu sản xuất:

7. Nhiên liệu sản xuất:

8. Diện tích mặt bằng:	m2

9. Số lượng công nhân:………………….. người.

10. Số lượng cán bộ làm công tác môi trường:………………….. người.

11. Số lượng cán bộ được đào tạo về quản lý môi trường:………………….. người.

12. Doanh nghiệp áp dụng giải pháp sử dụng tài nguyên có thể tái tạo:
- Doanh nghiệp có sử dụng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió không?
       		  Có                			  Không 
- Doanh nghiệp có sử dụng nhiên liệu biomass (củi, trấu, mùn cưa, bã mía), khí sinh học (biogas) thay cho nhiên liệu hóa thạch không (than, dầu, khí thiên nhiên) không ?
       		  Có                			  Không 
Nêu cụ thể nếu có:………………………………………………………………………
13. Doanh nghiệp có tái sử dụng và tái chế chất thải:
- Doanh nghiệp có phân loại chất thải để tái chế không?
       		  Có                			  Không 
- Doanh nghiệp có sử dụng chất thải để tái chế không?
                        Có                	                               Không
Nêu cụ thể nếu có:
	Stt
	Loại chất thải (VD: giấy, thủy tinh, cao su,…)
	Phương thức, mục đích sử dụng
	Khối lượng chất thải sử dụng tương ứng theo nguồn phát sinh (kg/tháng)

	
	
	
	Phát sinh tại cơ sở
	Thu mua trong cùng KCN
	Thu mua bên ngoài KCN

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


B. CÁC THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI CỦA DOANH NGHIỆP 
I. NƯỚC THẢI
- Lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh:………………………..m3/ngày
- Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh:………………………..m3/ngày 
II. KHÍ THẢI
- Tổng lượng khí thải phát sinh (trung bình):……………………m3/giờ
- Biện pháp xử lý khí thải:………………………………………………………….
III. CHẤT THẢI RẮN
1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh: 
- Tổng khối lượng CTRSH phát sinh:...………...............................…….. kg/tháng 
[bookmark: _GoBack]- Thành phần CTRSH:
	Stt
	Thành phần
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, cỏ, rau củ,…)
	

	2
	Giấy, bìa catton
	

	3
	Nilon, nhựa
	

	4
	Kim loại, vỏ đồ hộp
	

	5
	Khác
	

	
	Tổng cộng
	


1.2. Tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH):
 1 ngày/lần
 2 ngày/lần
 Tần suất khác (vui lòng nêu rõ):	
1.3. Phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH):
	Chọn
	Phương pháp xử lý
	Thành phần

	
	Chôn lấp tại đơn vị
	

	
	Tái sử dụng tại công ty
	

	
	Bán phế liệu
	

	
	Thuê đơn vị khác thu gom, xử lý
	

	
	Khác: ..........................................
.................………………………
	

	
	Tổng cộng
	


1.4. Nếu CTRSH được bán phế liệu, vui lòng cung cấp các thông tin liên quan sau:
- Bảng kê đơn vị thu mua phế liệu
	Stt
	Loại chất thải 
(VD: giấy, thủy tinh, cao su, …)
	Tên đơn vị thu mua
	Đơn giá thu mua
(đồng/kg)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


1.5. Nếu CTRSH được thuê đơn vị khác thu gom, xử lý, vui lòng cung cấp các thông tin liên quan sau:
- Tên đơn vị thu gom, xử lý: 	
- Giá thành xử lý:	 
2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT):
2.1. Khối lượng và thành phần CTRCNTT phát sinh: 
- Tổng khối lượng CTRSH phát sinh: ……….. kg/tháng.
- Thành phần CTRCNTT:
	Stt
	Thành phần
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	Chất hữu cơ dễ phân hủy
	

	2
	Giấy, bìa catton
	

	3
	Nilon, nhựa
	

	4
	Kim loại, vỏ đồ hộp
	

	5
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	

	6
	Khác
	

	
	Tổng cộng
	


2.2. Tần suất thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT):
 1 ngày/lần
 2 ngày/lần
 Tần suất khác (vui lòng nêu rõ):	
2.3. Phương pháp xử lý CTRCNTT:
	Chọn
	Phương pháp xử lý
	Loại chất thải 

	
	Chôn lấp tại đơn vị
	

	
	Tái sử dụng tại công ty
	

	
	Bán phế liệu
	

	
	Thuê đơn vị khác thu gom, xử lý
	

	
	Khác: ……………………………
…………………………………..
	

	
	Tổng cộng
	


2.4. Nếu CTRCNTT được Bán phế liệu, vui lòng cung cấp thông tin liên quan sau:
- Bảng kê đơn vị thu mua phế liệu
	Stt
	Loại chất thải 
	Tên đơn vị thu mua
	Đơn giá thu mua
(đồng/kg)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


2.5. Nếu CTRCNTT được thuê đơn vị khác thu gom, xử lý, vui lòng cung cấp các thông tin liên quan sau:
	Stt
	Loại chất thải 
	Tên đơn vị thu gom, xử lý
	Đơn giá thu gom, xử lý (đồng/kg)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3. Đối với chất thải nguy hại (CTNH)
3.1. Doanh nghiệp có phát sinh CTNH không?          
                        Có                                               Không
Khối lượng phát sinh trung bình:………………………….kg/tháng
3.2. Doanh nghiệp đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chưa? 
 Có (Số sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: …………………..……………..)
 Không
3.3. Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trung bình: 
	Stt
	Tên CTNH
	Khối lượng (kg/tháng)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	
	Tổng cộng
	


3.4 Tần suất thu gom CTNH:
 1 tuần/lần
 1 tháng/lần
 Khác (vui lòng nêu rõ)…………………………………………...................
3.5. Phương pháp xử lý CTNH:
- Doanh nghiệp đang áp dụng các phương pháp xử lý CTNH nào sau đây:
	
	Phương pháp xử lý
	Loại CTNH
	Tổng khối lượng (kg/tháng)

	
	Chôn lấp tại đơn vị
	
	

	
	Tái sử dụng tại công ty
	
	

	
	Bán cho đơn vị khác tái chế
	
	

	
	Thuê đơn vị khác thu gom, xử lý
	
	

	
	Khác:……………………………
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


3.6. Nếu CTNH được Bán cho đơn vị khác làm phế liệu, vui lòng cung cấp thông tin liên quan sau:
	Stt
	Mã CTNH 
	Tên đơn vị thu mua
	Đơn giá thu mua (đồng/kg)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3.7. Nếu CTNH được thuê đơn vị khác thu gom, xử lý, vui lòng cung cấp các thông tin liên quan sau:
	Stt
	Mã CTNH 
	Tên đơn vị thu gom, xử lý
	Đơn giá xử lý (đồng/kg)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



C. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP (NẾU CÓ)
1. Đề xuất mức phí thu gom và xử lý nước thải:



2. Đề xuất mức phí thu gom và tần suất thu gom chất thải:



3. Các đề xuất khác:



Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.
								
								ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
								            (Ký tên, đóng dấu)
6

